Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự án: Hệ thống mạng trung tâm TCS.
-	Tên gói thầu: Hệ thống mạng trung tâm TCS.
-	Địa điểm thực hiện: 46-48 Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.                              
-	Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu - Ngân sách đầu tư.
-	Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 330 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
-	Nội dung thực hiện: 
	STT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Thiết bị Switch C9500-24Y4C-A hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	Bộ
	02

	2
	Thiết bị Switch C9300-48T-A hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	Bộ 
	02

	3
	Thiết bị Switch C9200L-24T-4X-E hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	Bộ 
	03

	4
	Thiết bị Switch C9200L-48T-4X-E hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Bộ 
	02

	5
	Thiết bị Switch EX3400-24T hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Bộ 
	02

	6
	Cable QSFP-100G-CU2M hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Sợi
	02

	7
	Transceiver GLC-LH-SMD hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Cái
	16

	8
	Module SFP-10G-SR-S hoặc tương đương
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Cái
	08

	9
	Vật tư thi công
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Gói
	01

	10
	Dịch vụ liên quan
Thông tin nội dung chi tiết theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Gói
	01


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN

	
	

	A
	QUY CÁCH KỸ THUẬT

	I
	Thiết bị Switch

	1
	Thiết bị Switch C9500-24Y4C-A hoặc tương đương
Số lượng: 02 Bộ

	
	Cisco Catalyst 9500 24 x 1 /10 /25G SFP and Uplink 4-port 40/100G, Modular Uplinks, Advantage.
DRAM: ≥ 16 G.
Flash: ≥ 16 G.
License: C9500-DNA-L-A-3Y, Advantage ≥ 3 Year License.
Support Port: SFP, SFP +, SFP28
Power Supply:  ≥ 02 x 650W AC Power Supply
Xuất xứ: nhập khẩu.

	2
	Thiết bị Switch C9300-48T-A hoặc tương đương
Số lượng: 02 bộ

	
	Switch Cisco C9300-48T-A Catalyst 9300 48 Ports Network Advantage
DRAM: ≥ 8 G
Flash: ≥ 16 G
50CM Type 1 Stacking Cable
Catalyst Stack Power Cable 30 CM
Catalyst 9300 ≥ 8 x 10GE Network Module
License: C9300-DNA-A-48-3Y, Advantage ≥ 3 Year License
Power Supply: ≥ 2 x 350W AC Power Supply
Xuất xứ: nhập khẩu

	3
	Thiết bị Switch C9200L-24T-4X-E hoặc tương đương
Số lượng: 03 bộ

	
	Switch Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G, Network Essentials
DRAM: ≥ 2 G
Flash: ≥ 4 G
License: C9200L-DNA-E-24-3Y, Essentials ≥ 3 Year License
Xuất xứ: nhập khẩu

	4
	Thiết bị Switch C9200L-48T-4X-E hoặc tương đương
Số lượng: 02 bộ

	
	Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G, Network Essentials
DRAM: ≥ 2 G
Flash: ≥ 4 G
License C9200L-DNA-E-48-3Y, Essentials ≥ 3 Year license
Xuất xứ: nhập khẩu

	5
	Thiết bị Switch EX3400-24T hoặc tương đương 
Số lượng: 02 bộ

	
	Juniper EX3400-24T Ethernet Switch with Juniper Networks Virtual Chassis.
Device Management and Operations: Rescue configuration, Configuration rollback, Image rollback.
Cho phép stack bằng cable DAC mà không cần module stack (Có DAC ≥ 40Gbps cable)
DRAM: ≥ 2 GB with ECC, Flash: ≥ 2 GB
CPU: Dual Core ≥ 1 GHz
GbE Port Density per System: ≥ 30 (≥ 24 host ports +   four 1/10 GbE and ≥ two 40GbE uplink ports) 
Packet-Switching Capacities (Maximum with 64-Byte Packets): ≥ 144 Gbps (unidirectional)/ ≥ 288 Gbps (bidirectional)
Layer 2/Layer 3 Throughput (Mpps) (Maximum with 64 Byte Packets): ≥ 214 Mpp
≥ 2 x 150W AC Power Supply
Xuất xứ: nhập khẩu

	II
	Module, Transceiver, Cable

	1
	Cable QSFP-100G-CU2M hoặc tương đương
Số lượng: 02 sợi
≥ 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m

	2
	Transceiver GLC-LH-SMD hoặc tương đương
Số lượng: 16 cái
≥1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM

	3
	Module SFP-10G-SR-S hoặc tương đương
Số lượng: 08 cái
≥10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

	III
	Vật tư thi công

	1
	Tủ rack 42U 
	01 Cái

	2
	Ổ điện dọc tủ (PDU), ≥ 20 ổ cắm
	02 Cái

	3
	Dây cáp quang ≥ 4fiber
	≈7800 Mét

	4
	Hộp phối quang ODF 
	12 Cái

	5
	Patch Panel 48 port
	06 Cái

	6
	Dây nhảy quang SC-LC (5m)
	15 Sợi

	7
	Dây nhảy quang LC-LC (5m)
	30 Sợi

	8
	Cáp mạng cat6, UTP
	05 Thùng

	9
	Hàn cáp quang
	80 Mối

	10
	Mở rộng sàn nâng phòng máy chủ
Quy cách: diện tích ≈8m2, độ cao sàn 50cm, chất liệu cemboard.
	01 Gói

	IV
	Dịch vụ liên quan
Các dịch vụ vận chuyển, thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị, cấu hình, tích hợp hệ thống để có thể đưa vào sử dụng:
· Dịch vụ thi công sàn nâng và tủ rack. 
· Dịch vụ thi công cáp mạng, patch panel.
· Dịch vụ thi công cáp quang, odf, dây nhảy quang, đánh dấu và làm gọn hệ thống mạng.
- Dịch vụ lắp đặt, cấu hình (Cấu hình mạng, cài đặt firmware thiết bị, di dời), tích hợp hệ thống, chạy thử, đào tạo chuyển giao/hướng dẫn trực tiếp (on-job training) cho quản trị viên cài đặt và cấu hình thiết bị, đưa vào sử dụng.

	B
	THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ TRIỂN KHAI

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Nhà thầu có thể liên hệ với Chủ đầu tư để tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) hiện tại (không bắt buộc). Sau đó, đề xuất giải pháp và phương án lắp đặt thiết bị switch, module quang vào hạ tầng CNTT hiện tại, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động hệ thống, có phương án dự phòng và kịch bản xử lý khi có sự cố.

	2
	Có phương án nâng cấp phần mềm và các tính năng cần thiết theo khuyến nghị của hãng sản xuất thiết bị trước khi tích hợp vào hệ thống.

	3
	Có kịch bản kiểm thử theo các tính năng khuyến nghị và cam kết thực hiện kiểm thử đảm bảo thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu về tính năng và năng lực xử lý.

	4
	Đảm bảo kết nối mạng liên tục, không làm gián đoạn (dừng) hoạt động các hệ thống mạng, máy chủ, ứng dụng đang hoạt động của Chủ đầu tư.

	II
	Yêu cầu cụ thể

	1
	Trình bày chi tiết bảng thiết kế mô hình (sơ đồ) tổng thể kết nối, tích hợp thay thế thiết bị switch, module quang vào hệ thống mạng hiện hữu để đảm bảo tính dự phòng và tính sẵn sàng cao.

	2
	Trình bày chi tiết biện pháp thi công lắp đặt cáp mạng, cáp quang, ODF, patach panel, sàn nâng,... phù hợp với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

	3
	Trình bày chi tiết biện pháp thi công lắp đặt, thay thế thiết bị Switch, cấu hình chi tiết thiết bị, tối ưu những tính năng, thông số cần thiết để phù hợp với hệ thống mạng hiện hữu của Chủ đầu tư.

	4
	Trình bày chi tiết biện pháp ứng phó sự cố kỹ thuật trong quá trình thực hiện thi công lắp đặt, chạy thử và chuyển đổi hệ thống, phương án rollback và không để ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ đầu tư.

	5
	Trình bày chi tiết phương án tích hợp thiết bị Switch, module vào hệ thống mạng hiện tại, tích hợp với các ứng dụng, thiết bị kỹ thuật khác liên quan.

	6
	Biện pháp thi công phải  đảm bảo vừa thi công vừa khai thác hoạt động (thi công ngày, đêm, thi công tại các khu vực đang khai thác, nơi bắt buộc phải làm trong thời gian không có chuyến bay theo yêu cầu của Chủ đầu tư).

	7
	· Có kế hoạch và phương án cung cấp thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ.
· Có kế hoạch thực hiện mua sắm và bàn giao thiết bị.
· Có kế hoạch, chương trình đào tạo hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.
+ Kế hoạch và phương án huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về các giải pháp mới hỗ trợ trong việc quản trị, vận hành an toàn và tối ưu thiết bị chuyển mạch truy cập.
+ Cam kết chuyển giao tài liệu mô tả mô hình và thiết kế; tài liệu triển khai, vận hành; tài liệu mô tả các bước xử lý sự cố, tối ưu thiết bị và tài liệu liên quan khác.

	8
	Có thuyết minh phương án sử dụng nhân sự triển khai, tích hợp, lắp đặt, cấu hình và chuyển đổi hệ thống.

	C
	CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

	1
	Cam kết cung cấp hàng chính hãng, còn nguyên đai nguyên kiện, thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

	2
	Cam kết cung cấp C/O bản sao y của đơn vị nhập khẩu, C/Q bản chính của các thiết bị switch khi bàn giao.

	3
	Có Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật E- Hồ sơ mời thầu đã yêu cầu; chỉ rõ vị trí tra cứu trong tài liệu (số trang) đối với từng thông số kỹ thuật.

	D
	BẢO HÀNH

	1
	Thời gian bảo hành (kể từ ngày nghiệm thu bàn giao): ≥ 36 tháng.
Thời gian bảo hành sẽ được gia hạn tương ứng với thời gian thiết bị/hệ thống không thể vận hành do lỗi thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu.

	2
	Thực hiện cài đặt lại phần mềm, vá lỗi, cập nhật cấu hình khi có lỗi phát sinh trên thiết bị hoặc hệ thống.

	3
	Địa điểm bảo hành: Công ty TCS (46-48 Hậu Giang, P. Tân Sơn Nhất, TP. HCM).

	4
	Nội dung bảo hành và khắc phục sự cố:
- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam, trong đó có trung tâm tại Tp.HCM theo địa giới hành chính trước thời điểm sáp nhập.
- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành thiết bị:
+ Hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24x7x1/2+2: tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian phản hồi yêu cầu trong vòng ½ giờ kể từ khi nhận được thông báo và đưa ra phương án xử lý tạm thời hoặc khắc phục sự cố trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
+ Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường (onsite): trong trường hợp sự cố không thể khắc phục triệt để từ xa hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống thì nhà thầu phải cử nhân sự kỹ thuật đến hiện trường trong vòng tối đa 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo. Nhà thầu phải khắc phục xong sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. 
Trường hợp thời gian xử lý vượt quá thời gian trên thì nhà thầu bắt buộc phải cung cấp cho mượn thiết bị tương đương để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Nếu không thực hiện như nội dung trên thì Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị hoặc cá nhân bất kỳ để sửa chữa và số tiền thuê này sẽ trừ vào số tiền bảo đảm bảo hành mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào của nhà thầu. Đồng thời, nhà thầu phải chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh thực tế cho Chủ đầu tư (thiệt hại do gián đoạn hoạt động, chi phí thuê đơn vị khác, chi phí khôi phục hệ thống, các chi phí hợp lý liên quan khác). Trường hợp phát sinh chi phí lớn hơn giá trị bảo đảm bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch còn thiếu.
· Bảo hành tận nơi: Công ty TCS, số 46-48 Hậu Giang, Phường Tân Sơn Nhất, Tp.HCM.
· Đảm bảo đủ điều kiện và khả năng sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo hành của nhà thầu khi có lỗi trên hệ thống như sau:
+   Cam kết đảm bảo khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật đối với toàn bộ thiết bị, phần mềm và hệ thống thuộc gói thầu.
+   Cung cấp đầy đủ các tài liệu, bằng chứng hợp pháp để chứng minh năng lực và khả năng thực hiện các yêu cầu về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật nêu trên. Các tài liệu này là căn cứ để đánh giá mức độ đáp ứng dịch vụ của nhà thầu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
· Hồ sơ pháp lý của nhà thầu theo quy định (giấy ĐKKD, chứng nhận trung tâm bảo hành).
· Quy trình và các hồ sơ triển khai thực tế thực hiện bảo trì - bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật được ban hành theo hệ thống hoat động nội bộ của nhà thầu: phạm vi hỗ trợ, áp dụng trong đó có nêu rõ đầu mối liên hệ; phương thức tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ (hotline, email,…); cơ chế phối hợp nội bộ và với Chủ đầu tư trong quá trình xử lý sự cố; .v.v.
· Danh sách nhân sự kỹ thuật chủ chốt tham gia thực hiện, kèm thông tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và vai trò đảm nhiệm, khu vực thường trú. Cam kết khả năng huy động bổ sung nhân sự kỹ thuật phù hợp khi phát sinh sự cố hoặc yêu cầu tăng cường hỗ trợ.
· Danh mục linh kiện, vật tư dự phòng chủ yếu. Cam kết thời gian cung ứng linh kiện thay thế phù hợp với yêu cầu vận hành liên tục của hệ thống.
· Hồ sơ chứng minh khả năng huy động linh kiện: Khi trúng thầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc/thỏa thuận hợp tác/thư cam kết hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất/nhà phân phối/đối tác cung ứng, bảo đảm linh kiện thay thế được cung cấp kịp thời khi cần thiết.

	5
	Bảo đảm bảo hành:
· Giá trị bảo đảm bảo hành bằng 5% giá trị quyết toán gói thầu.
Hình thức: bảo đảm bằng tiền mặt hoặc Thư Bảo lãnh bảo hành do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành, có hiệu lực trong suốt thời gian bảo hành.

	E
	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: ≤ 330 ngày
(kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)



1.3. Các yêu cầu khác
	STT
	NỘI DUNG 

	
	

	1
	ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 
Đợt 1: Thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Đợt 2: Thanh toán giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất bàn giao, nghiệm thu thiết bị và cung cấp đủ bộ chứng từ thanh toán:
+ Biên bản nghiệm thu bàn giao.
+ Bản sao C/O có chứng nhận của đơn vị nhập khẩu và bản chính C/Q của các thiết bị switch.
+ Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.
+ Bảo đảm bảo hành.
+ Bản vẽ hoàn công.
	+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Hồ sơ khác (nếu có).

	2
	Tổ chức 01 khóa giới thiệu tổng quan hệ thống, hướng dẫn cấu hình thiết bị, đào tạo bảo dưỡng, vận hành và xử lý sự cố (tối đa 10 học viên – thời lượng tối thiểu 02 ngày).


Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _GoBack]Chủ đầu tư sẽ kiểm tra và thử nghiệm các tính năng, quy cách, cấu hình của thiết bị và phương thức vận hành của hệ thống nhằm đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu đã nêu trong E-HSMT.

